	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TT QUAN HỆ DOANH NGHIỆP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc  lập - Tự  do - Hạnh  phúc
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BÁO CÁO
Kết quả khảo sát Cơ quan, Doanh nghiệp về chất lượng đào tạo của nhà trường năm 2020

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp;
Thực hiện Kế hoạch số 732/KH-LTT-QHDN ngày 29/7/2020 về việc Khảo sát sinh viên thực tập, có việc làm sau tốt nghiệp tại Cơ quan, Doanh nghiệp về chất lượng đào tạo của nhà trường năm 2020;
Nay Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp báo cáo Ban Giám hiệu kết quả khảo sát như sau:
1. Đối tượng được khảo sát
- Các cơ quan, doanh nghiệp có sinh viên thực tập tốt nghiệp và cựu sinh viên đang làm việc các ngành/ nghề của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh đào tạo.
2. Hình thức khảo sát doanh nghiệp và số lượng được khảo sát
- Hình thức khảo sát: Khảo sát trực tiếp là các cơ quan, doanh nghiệp, đúng các nội tiêu chí đưa ra và tất cả các ngành trường có đào tạo;
- Kết quả được thể hiện trên bảng câu hỏi tại: “Phiếu khảo sát ý kiến cơ quan, doanh nghiệp về chất lượng đào tạo của nhà trường năm 2020”;
- Số lượng doanh nghiệp đã được khảo sát (xem bảng 1):
	TT
	Đối tượng khảo sát
	Số lượng
	Tỉ lệ
(%)
	Ghi chú

	
	
	Dự Kiến
	Thực tế
	
	

	1
	Cơ quan, doanh nghiệp
	50
	36
	72
	 

	Bảng 1. Số lượng cơ quan, doanh nghiệp và sinh viên được khảo sát


Việc khảo sát vẫn còn đang trong quá trình thực hiện.
3. Kết quả khảo sát
3.1. Kết quả khảo sát Cơ quan, Doanh nghiệp về chất lượng đào tạo của nhà trường
3.1.1. Loại hình doanh nghiệp của các đơn vị khảo sát
- Các cơ quan, doanh nghiệp nhận sinh viên của trường thực tập, làm việc hầu hết là các doanh nghiệp tư nhân trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và cơ quan, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp ngoài nhà nước chiếm tỉ lệ rất thấp. Xem bảng 2, Biểu đồ 1.
	STT
	Loại hình doanh nghiệp
	Số lượng
	Tỉ lệ
	Ghi chú

	1
	Doanh nghiệp Nhà nước
	1
	2,8
	%
	 

	2
	Doanh nghiệp ngoài Nhà nước
	1
	2,8
	%
	 

	3
	Doanh nghiệp có vốn đầu tư từ nước ngoài
	0
	0,0
	%
	 

	4
	Doanh nghiệp tư nhân
	34
	94,4
	%
	 

	Tổng
	36
	100
	%
	 

	Bảng 2.  Loại hình doanh nghiệp




3.1.2. Quy mô doanh nghiệp
- Quy mô các doanh nghiệp được khảo sát là các doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm trên 70%, các doanh nghiệp quy mô lớn không có, các doanh nghiệp dưới 10 lao động chiếm 25%. Xem bảng 3 và biểu đồ 2.
	STT
	Số lao động của doanh nghiệp
	Số lượng
	Tỉ lệ
	 
	Ghi chú

	1
	Dưới 10 lao động
	9
	25,0
	%
	 

	2
	11 đến 50 lao động
	16
	44,4
	%
	 

	3
	51 đến 200 lao động
	11
	30,6
	%
	 

	4
	Trên 200 lao động
	0
	0,0
	%
	 

	Tổng
	36
	100
	%
	 

	Bảng 3. Quy mô doanh nghiệp





3.1.3. Ngành nghề chính của doanh nghiệp
	- Các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực: Dự án, công trình, thi công xây dựng; Thương mại và Dịch vụ (buôn bán lẻ); Sản xuất, phân phối là các lĩnh vực chiếm tỉ lệ cao trong các doanh nghiệp được tiếp nhận sinh viên của Trường đến thực tập và làm việc. Xem bảng 4 và biểu đồ 3.
	STT
	Ngành nghề chính của DN
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)
	Ghi chú

	1
	Công nghiệp chế biến
	0
	0
	 
	 

	2
	TM&DV (buôn bán lẻ)
	10
	24
	 
	 

	3
	Dự án, công trình, thi công, xây dựng
	13
	32
	 
	 

	4
	Sản xuất, phân phối
	8
	20
	 
	 

	5
	Thông tin liên lạc, CNTT
	2
	5
	 
	 

	6
	Ngành nghề khác
	8
	20
	 
	 

	
	Tổng
	41
	
	
	

	Bảng 4. Ngành nghề sản xuất/kinh doanh chính của DN





3.1.4. Số lượng nhân sự do trường đào tạo được tuyển dụng
- Các ngành nghề của Trường có số lượng tuyển dụng nhiều là: Cơ khí (30%), Điện – Điện tử (28%), Nhiệt lạnh (23%); ngành xây dựng là một ngành mới của trường, là lứa sinh viên tốt nghiệp đầu tiên đã có 7 sinh viên được tuyển dụng ngay sau khi đi thực tập cho thấy sự khả quan của ngành. Xem bảng 5 và biểu đồ 4.
	STT
	Lao động do Trường đào tạo được DN tuyển dụng (người)
	Tỉ lệ
	Ghi chú

	
	Nhóm ngành
	Số lượng
	
	

	1
	Cơ khí
	65
	30
	%
	 

	2
	Điện - Điện tử
	60
	28
	%
	 

	3
	Động lực (ô tô)
	17
	8
	%
	 

	4
	Công nghệ thông tin
	15
	7
	%
	 

	5
	Kinh tế
	1
	0,46
	%
	Đang khảo sát

	6
	May - Thời trang
	0
	0
	%
	Đang khảo sát

	7
	Nhiệt lạnh
	49
	23
	%
	 

	8
	Xây dựng
	7
	3,2
	%
	 

	9
	Nghề khác (ngoại ngữ…)
	
	
	%
	 Đang khảo sát

	Tổng
	215
	
	%
	 

	Bảng 5. Số lượng lao động do Trường đào tạo được doanh nghiệp tuyển dụng





3.1.5. Nhu cầu tuyển dụng của cơ quan, doanh nghiệp trong thời gian tới
	STT
	Kế hoạch tuyển dụng lao động, thực tập trong khoảng 12 tháng tới  (người)
	Tỉ lệ
	Ghi chú

	
	Nhóm ngành
	Số lượng
	
	

	1
	Cơ khí
	163
	33,1
	%
	 

	2
	Điện - Điện tử
	169
	34,3
	%
	 

	3
	Động lực (ô tô)
	22
	4,5
	%
	 

	4
	Công nghệ thông tin
	21
	4,3
	%
	 

	5
	Kinh tế
	1
	0,46
	%
	Đang khảo sát

	6
	May - Thời trang
	0
	0
	%
	Đang khảo sát

	7
	Nhiệt lạnh
	89
	18,1
	%
	 

	8
	Xây dựng
	28
	5,7
	%
	 

	9
	Nghề khác (ngoại ngữ…)
	
	
	%
	 Đang khảo sát

	Tổng
	493
	
	%
	 

	Bảng 6: Nhu cầu tuyển dụng của các cơ quan, doanh nghiệp



3.1.6. Mức độ hài lòng với lao động do Trường đào tạo
- Số doanh nghiệp đánh giá chất lượng cựu sinh viên ở các nhóm ngành là 51 ý kiến, trong đó: mức độ hài lòng (bao gồm: Hoàn toàn hài lòng, Phần lớn hài lòng và Hài lòng) của doanh nghiệp đối với chất lượng lao động của trường đào tạo là 50/51 chiếm tỉ lệ 98%, không hài lòng (gồm: Phần lớn không hài lòng vào Hoàn toàn không hài lòng)là 1/51 chiếm tỉ lệ 2%. Xem bảng 7 và biểu đồ 6.
	STT
	Nhóm ngành
	Hoàn toàn hài lòng
	Phần lớn hài lòng
	Hài lòng
	Phần lớn không hài lòng
	Hoàn toàn không hài lòng
	Ghi chú

	1
	Cơ khí
	4
	5
	8
	0
	0
	 

	2
	Điện - Điện tử
	1
	7
	4
	1
	0
	 

	3
	Động lực (ô tô)
	5
	1
	2
	0
	0
	 

	4
	Công nghệ thông tin
	0
	0
	1
	0
	0
	Đang khảo sát

	5
	Kinh tế
	0
	0
	1
	0
	0
	Đang khảo sát

	6
	May - Thời trang
	0
	0
	1
	0
	0
	Đang khảo sát

	7
	Nhiệt lạnh
	2
	2
	3
	0
	0
	 

	8
	Xây dựng
	0
	1
	2
	0
	0
	 

	9
	Nghề khác (ngoại ngữ…)
	0
	0
	0
	0
	0
	 Đang khảo sát

	Tổng số ý kiến: 51
	12
	16
	22
	1
	0
	51

	Tỉ lệ (%)
	23,5
	31,4
	43,1
	2,0
	0,0
	100

	
	98
	2
	 

	Bảng 7. Mức độ hài lòng với lao động do Trường đào tạo



3.1.7. Đánh giá của cơ quan, doanh nghiệp về chương trình đào tạo của trường
	STT
	Mức độ phù hợp của chương trình đào tạo với yêu cầu của cơ quan, doanh nghiệp
	Số lượng ý kiến
	Tỉ lệ (%)
	Ghi chú

	1
	Phù hợp
	25
	69
	 

	2
	Phù hợp một phần
	10
	28
	 

	3
	Chưa hoàn toàn phù hợp
	1
	3
	 

	4
	Khác
	0
	0
	 

	Tổng
	36
	100
	 

	Bảng 8. Đánh giá của cơ quan, doanh nghiệp về Chương trình đào tạo của Trường



3.1.8. Những kỹ năng chuyên ngành và kỹ năng mềm mà nhà trường cần bổ sung cho sinh viên để phù hợp với công việc tại cơ quan, doanh nghiệp
	STT
	Kỹ năng cần bổ sung
	Số lượng ý kiến
	Tỉ lệ (%)
	Ghi chú

	1
	Kỹ năng giao tiếp
	14
	19
	 

	2
	Kỹ năng thực hành
	24
	33
	 

	3
	Lý thuyết chuyên môn
	4
	5
	 

	4
	Kỹ năng sống
	10
	14
	 

	5
	Kỹ năng làm việc nhóm
	18
	25
	 

	6
	Kỹ năng khác
	3
	4
	 

	Tổng
	73
	100
	 

	Bảng 9. Những kỹ năng chuyên ngành và kỹ năng mềm nhà trường cần bổ sung cho sinh viên




 Ý kiến đóng góp của doanh nghiệp cho trường
- Tăng cường kỹ năng sử dụng máy tính cho sinh viên;
- Tăng cường ngoại ngữ; 
- Công ty Bách Khoa Group (BKG) sẽ tạo điều kiện để các em có môi trường thực tập, mong nhà trường sẽ phối hợp và tạo điều kiện để BKG tiếp nhận nhiều sinh viên thực tập hơn; 
- Công ty chuyên ngành về cơ điện lạnh nên các nhóm thực tập đều rất phù hợp;
- Cho HSSV thực tập và thao tác nhiều trên các thiết bị mới để đáp ứng công việc;
- Cần cho Sinh viên có những buổi học thực tế ở Garage nhiều hơn;
- Trao đổi tư tưởng trước với HSSV về các công việc sẽ phải làm, môi trường sẽ phải công tác, nhằm tránh sự bỡ ngỡ và né việc, không nhận việc được giao ngoài chuyên môn. 
- Tạo điều kiện cho các em sinh viên tiếp xúc nhiều hơn với nghề công ty chúng tôi luôn luôn và sẵn sàng tạo điều kiện cho các em; 
- Cần thêm kỹ năng thực hành, Tính kỷ luật, quản lý thời gian;
- Nâng cao kỹ năng sống và kỹ năng làm việc theo nhóm;
- Phát triển và nâng cao kỹ năng về chuyên môn của ngành;
- Nâng cao kỹ năng tay nghề trong quá trình học tập để khi vào doanh nghiệp làm việc sẽ rành mạch hơn; 
4. Kết luận
- Đánh giá của cơ quan, doanh nghiệp về sinh viên thực tập và chương trình đào tạo của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh đối với yêu cầu thực tế hiện nay là phù hợp, tuy nhiên Trường cần bổ sung một số kiến thức, kỹ năng cho sinh viên như: Kỹ năng thực hành, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp để đáp ứng yêu cầu lao động trong tình hình hiện nay.
5. Kiến nghị
- Nhà trường, các khoa chuyên môn cần cải thiện nâng cao trình độ tay nghề cho sinh viên, chương trình đào tạo nên tăng thời lượng thực hành nghề nghiệp tại trường và thực tế tại doanh nghiệp;
- Nhà trường cần chú trọng hơn trong việc bổ sung các kỹ năng mềm cho học sinh sinh viên như: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm…
[bookmark: _GoBack]		- Qua phân tích, đánh giá tình hình khảo sát sinh viên thực tập và cựu sinh viên đang làm việc tại Cơ quan, Doanh nghiệp về chất lượng đào tạo của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020. Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp báo cáo Ban Giám hiệu nhà trường, các khoa và đơn vị có liên quan biết.

	Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu (để báo cáo);
- Lưu: TTQHDN.
	TRƯỞNG TRUNG TÂM





Nguyễn Văn Chiến



Biểu đồ 3. Ngành nghề sản xuất/kinh doanh chính của DN
Số lượng	
Công nghiệp chế biến	TM	&	DV (buôn bán lẻ)	Dự án, công trình, thi công, xây dựng	Sản xuất, phân phối	Thông tin liên lạc, CNTT	Ngành nghề khác	0	10	13	8	2	8	Tỉ lệ (%)	
Công nghiệp chế biến	TM	&	DV (buôn bán lẻ)	Dự án, công trình, thi công, xây dựng	Sản xuất, phân phối	Thông tin liên lạc, CNTT	Ngành nghề khác	0	24.390243902439025	31.707317073170731	19.512195121951219	4.8780487804878048	19.512195121951219	

Số lượng	Cơ khí	Điện - Điện tử	Động lực (ô tô)	Công nghệ thông tin	Kinh tế	May - Thời trang	Nhiệt lạnh	Xây dựng	Nghề khác (ngoại ngữ…)	65	60	17	15	1	0	49	7	0	Cơ khí	Điện - Điện tử	Động lực (ô tô)	Công nghệ thông tin	Kinh tế	May - Thời trang	Nhiệt lạnh	Xây dựng	Nghề khác (ngoại ngữ…)	30.4	28	7.9	7	0.5	0	22.9	3.3	0	

Biểu đồ 4. Số lượng lao động do Trường đào tạo được doanh nghiệp tuyển dụng

Biểu đồ 5: Nhu cầu tuyển dụng của các cơ quan doanh nghiệp
Số lượng	
Cơ khí	Điện - Điện tử	Động lực (ô tô)	Công nghệ thông tin	Kinh tế	May - Thời trang	Nhiệt lạnh	Xây dựng	Nghề khác (ngoại ngữ…)	163	169	22	21	0	0	89	28	1	Tỉ lệ	
Cơ khí	Điện - Điện tử	Động lực (ô tô)	Công nghệ thông tin	Kinh tế	May - Thời trang	Nhiệt lạnh	Xây dựng	Nghề khác (ngoại ngữ…)	33.1	34.299999999999997	4.5	4.3	0	0	18.100000000000001	5.7	0.2	

Biểu đồ 6. Mức độ hài lòng với lao động do Trường đào tạo
Số lượng	
Hoàn toàn hài lòng	Phần lớn hài lòng	Hài lòng	Phần lớn không hài lòng	Hoàn toàn không hài lòng	12	16	22	1	0	Tỉ lệ	
Hoàn toàn hài lòng	Phần lớn hài lòng	Hài lòng	Phần lớn không hài lòng	Hoàn toàn không hài lòng	23.52941176470588	31.372549019607842	43.137254901960787	1.9607843137254901	0	

Biểu đồ 7. Đánh giá của cơ quan, doanh nghiệp về Chương trình đào tạo của Trường
Số lượng ý kiến	
Phù hợp	Phù hợp một phần	Chưa hoàn toàn phù hợp	Khác	25	10	1	0	Tỉ lệ (%)	
Phù hợp	Phù hợp một phần	Chưa hoàn toàn phù hợp	Khác	69.444444444444443	27.777777777777779	2.7777777777777777	0	

Biểu đồ 8. Những kỹ năng chuyên ngành và kỹ năng mềm cần bổ sung cho sinh viên
Số lượng ý kiến	
Kỹ năng giao tiếp	Kỹ năng thực hành	Lý thuyết chuyên môn	Kỹ năng sống	Kỹ năng làm việc nhóm	Kỹ năng khác	14	24	4	10	18	3	Tỉ lệ (%)	
Kỹ năng giao tiếp	Kỹ năng thực hành	Lý thuyết chuyên môn	Kỹ năng sống	Kỹ năng làm việc nhóm	Kỹ năng khác	19.17808219178082	32.87671232876712	5.4794520547945202	13.698630136986301	24.657534246575342	4.10958904109589	

Biểu đồ 1. Loại hình doanh nghiệp
Số lượng	
Doanh nghiệp Nhà nước	Doanh nghiệp ngoài Nhà nước	Doanh nghiệp có vốn đầu tư từ nước ngoài	Doanh nghiệp tư nhân	1	1	0	34	Tỉ lệ	Doanh nghiệp Nhà nước	Doanh nghiệp ngoài Nhà nước	Doanh nghiệp có vốn đầu tư từ nước ngoài	Doanh nghiệp tư nhân	2.7777777777777777	2.8000000000000003	0	94.444000000000003	Loại hình doanh nghiệp	1	2	3	4	Tổng	Bảng 2.  Loại hình doanh nghiệp	0	0	0	0	Số lượng	1	2	3	4	Tổng	Bảng 2.  Loại hình doanh nghiệp	1	1	0	34	36	Tỉ lệ	1	2	3	4	Tổng	Bảng 2.  Loại hình doanh nghiệp	2.7777777777777777	2.8000000000000003	0	94.444000000000003	100.02177777777779	1	2	3	4	Tổng	Bảng 2.  Loại hình doanh nghiệp	0	0	0	0	0	Ghi chú	1	2	3	4	Tổng	Bảng 2.  Loại hình doanh nghiệp	
Biểu đồ 2. Quy mô doanh nghiệp
Số lượng	
Dưới 10 lao động	11 đến 50 lao động	51 đến 200 lao động	Trên 200 lao động	9	16	11	0	Tỉ lệ	Dưới 10 lao động	11 đến 50 lao động	51 đến 200 lao động	Trên 200 lao động	25	44.4	30.556000000000001	0	
9

